	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Lương Thị Cẩm Tú

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tú
	KHTN - Vân
	LSĐL - Thủy
	Toán B2- Le Vy
	LSĐL - Thủy
	

	SHL - Tú
	Văn - Tú
	NNgữ - Thùy
	Toán B2- Le Vy
	MT - Quyên
	

	Văn - Tú
	KHTN - Vân 
	NNgữ - Thùy
	GDTC - Bửu
	KHTN - Vân
	

	Văn - Tú
	LSĐL - Thủy
	KHTN - Vân
	NNgữ B2- Thùy
	GDCD - Cẩm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Le Vy
	Toán - Le Vy
	GDĐP - Hân
	KNS - Hoài
	Văn B2 - Tú
	

	Toán - Le Vy
	Toán - Le Vy
	CNghệ - Xuyến
	Văn B2 - Tú
	GDTC - Bửu
	

	Nhạc - Tuấn
	NNgữ B2 - Thùy
	TNHN - Xuyến
	Văn - Tú
	Tin - Trường
	

	
	PĐ VĂN –Tú
	PĐ NNgữ - Thùy
	
	PĐ TOÁN –Bích
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dung
	Văn - Dung
	NNgữ - Thùy
	Nhạc - Tuấn
	LSĐL - Hà
	

	SHL - Dung
	KHTN - Vân
	GDCD - Cẩm
	MT – Quyên 
	LSĐL - Hà
	

	KHTN - Vân 
	NNgữ - Thùy
	KHTN - Vân
	Văn B2- Dung
	Tin - Trường
	

	Văn  - Dung 
	NNgữ - Thùy
	TNHN - Xuyến
	Văn B2- Dung
	KHTN - Vân
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Bửu
	GDĐP - Xuyến
	CNghệ - Xuyến
	LSĐL - Hà
	Toán - Le Vy
	

	Văn  - Dung
	Văn - Dung
	GDTC - Bửu
	KNS - Hoài
	Toán - Le Vy
	

	Toán  - Le Vy
	Toán b2 - Le Vy
	NNgữ B2 - Thùy
	
	PĐ Văn - Dung
	

	Toán  - Le Vy
	Toán b2- Le Vy
	PĐ NNgữ - Thùy
	
	Pđ Toán  - T Tú
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Nguyệt
	Văn - Nguyệt
	Toán - T Tú
	KHTN - Duy
	Văn B2- Nguyệt
	

	SHL - Nguyệt
	Văn - Nguyệt
	LSĐL - Hà
	Toán - T Tú
	KHTN - Duy
	

	NNgữ - Thùy
	KHTN - Duy
	GDĐP - Xuyến
	Toán B2- T Tú
	KHTN - Duy
	

	NNgữ - Thùy
	GDTC - Bửu
	NNgữ B2- Thùy
	Văn - Nguyệt
	MT – Quyên 
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ  - Thùy
	Tin - Trường
	LSĐL - Hà
	Văn  - Nguyệt
	Toán B2- T Tú
	

	GDTC - Bửu
	TNHN - Xuyến
	LSĐL - Hà
	Văn B2 - Nguyệt
	CNghệ - Xuyến
	

	Toán  - T Tú
	Nhạc - Tuấn
	Toán - T Tú
	KNS - Hoài
	GDCD - Cẩm 
	

	
	PĐ VĂN –Nguyệt
	PĐ NNgữ - Thùy
	
	Pđ Toán  - T Tú
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Nguyễn Thị Bích Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Huyền
	KHTN - Duy
	LSĐL - Hà
	Toán - T Tú
	Văn B2 - Tú
	

	SHL - Huyền
	TNHN - Xuyến
	KNS - Huyền
	GDTC - Bửu
	Toán B2- T Tú
	

	GDCD - Cẩm
	NNgữ - Huyền
	NNgữ B2- Huyền
	Văn - Tú
	MT – Quyên 
	

	LSĐL - Hà
	NNgữ - Huyền
	KHTN - Duy
	Văn - Tú
	GDĐP - Xuyến
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán  - T Tú
	Nhạc - Tuấn
	Toán - T Tú
	Tin - Trường
	GDTC - Bửu
	

	NNgữ  - Huyền
	Văn  - Tú
	Toán - T Tú
	KHTN - Duy
	Toán B2 - T Tú
	

	CNghệ - Xuyến
	Văn  - Tú
	LSĐL - Hà
	KHTN - Duy
	Văn B2 - Tú
	

	
	PĐ VĂN – Tú
	PĐ NNgữ - Huyền
	
	Pđ Toán - T Tú
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Lê Thúy Kiều Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Vân
	NNgữ - Huyền
	KHTN - Vân
	MT - MT 678
	Toán B2 - Bích
	

	SHL - Vân
	Văn - Dung
	KHTN - Vân
	Văn B2- Dung
	TNHN - Xuyến
	

	Văn - Dung
	Văn - Dung
	Toán – Bích
	Toán - Bích
	GDĐP - Xuyến
	

	KHTN - Vân
	KHTN - Vân
	Toán – Bích
	GDTC - Bửu


	LSĐL - T Vy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Xuyến
	NNgữ - Huyền
	GDCD - Cẩm
	LSĐL - T Vy
	Toán B2 - Bích
	

	Nhạc - Tuấn
	KNS - Huyền
	NNgữ  - Huyền
	LSĐL - T Vy
	
Tin - Trường
	

	GDTC - Bửu
	Văn - Dung
	NNgữ B2 - Huyền 

	Toán  - Bích
	PĐ VĂN -Dung
	

	
	Văn  B2- Dung
	PĐ NNgữ - Huyền
	
	PĐ TOÁN –Bích
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Mai Thị Tuyến

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tuyến
	KHTN - Tuyến
	Toán – Bích
	NNgữ - Huyền
	KNS - Hoài
	

	SHL - Tuyến
	GDTC - Bửu
	TNHN - Xuyến
	Văn - Nguyệt
	LSĐL - Thủy
	

	KHTN - Tuyến
	LSĐL - Thủy
	LSĐL - Thủy
	Văn - Nguyệt
	Toán B2- Bích
	

	Văn - Nguyệt
	GDĐP - Xuyến
	KHTN - Tuyến
	Nhạc - Tuấn
	Toán B2- Bích
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ  - Huyền
	Văn - Nguyệt
	GDTC - Bửu
	NNgữ - Huyền
	CNghệ - Xuyến
	

	GDCD - Cẩm
	KHTN - Tuyến
	Toán  - Bích
	NNgữ B2- Huyền
	Văn B2 - Nguyệt
	

	Toán - Bích
	Tin - Trường
	Toán  - Bích
	Văn B2 - Nguyệt
	MT – Quyên 
	

	
	Pđ Văn - Nguyệt
	PĐ NNgữ - Huyền
	
	PĐ TOÁN –Bích
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Trần Quang Anh Tuấn

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tuấn
	CNghệ - An
	NNgữ - Phúc
	NNgữ b2- Phúc
	MT – Quyên 
	

	SHL - Tuấn
	KHTN - Duy
	NNgữ - Phúc
	Toán B2- Khoa
	GDTC - Hiếu
	

	Văn - Nguyệt
	NNgữ  - Phúc 
	Toán- Khoa 
	Toán - Khoa
	Văn B2 - Nguyệt
	

	GDĐP - T Vy 
	Nhạc - Tuấn
	Toán - Khoa
	KHTN - Duy
	KHTN - Duy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Khoa
	LSĐL - Ven
	Tin - Trường
	KHTN – Duy

	Toán B2 - Khoa
	

	Văn - Nguyệt
	GDTC - Hiếu
	KNS - TUẤN
	LSĐL - Ven
	GDCD - Cẩm 
	

	Văn - Nguyệt
	Văn - Nguyệt
	TNHN - Phúc
	LSĐL - Ven
	Văn B2 - Nguyệt
	

	PĐ văn - Nguyệt
	PĐ NNgữ - Phúc
	PĐ TOÁN -Khoa
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Huỳnh Văn Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hiếu
	NNgữ - Phúc
	KHTN - Duy
	GDĐP - Ly
	KHTN - Duy
	

	SHL - Hiếu
	NNgữ - Phúc
	KHTN - Duy
	TNHN - Phúc
	Văn B2- Ly
	

	NNgữ - Phúc
	Nhạc - Tuấn
	Toán - T Tú
	KHTN - Duy
	Toán - T Tú
	

	GDTC - Hiếu
	KNS - Ly
	Toán - T Tú
	Văn - Ly
	Toán B2- T Tú
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Ly
	GDTC - Hiếu
	CNghệ - An
	LSĐL - Ven
	GDCD - Cẩm
	

	Toán - T Tú
	LSĐL - Ven
	NNgữ B2 - Phúc
	Văn  - Ly
	MT – Quyên 
	

	Văn - Ly
	LSĐL - Ven
	Tin - Trường
	Văn B2 - Ly
	Toán B2 - T Tú
	

	PĐ VĂN - Ly 
	PĐ NNgữ - Phúc
	PĐ TOÁN – T Tú
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Bùi Văn Băng Nhân

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Nhân
	Văn - Tú
	Toán - Khoa
	Văn - Tú
	Toán B2- Khoa
	

	SHL - Nhân
	Nhạc - Tuấn
	Toán - Khoa
	Văn - Tú
	Văn B2 - Tú
	

	NNgữ - Huyền
	KHTN - Nhân
	GDTC - Hiếu
	GDĐP - Thùy
	TNHN - Tú
	

	NNgữ - Huyền
	KHTN - Nhân
	NNgữ - Huyền
	MT – Quyên 
	GDTC - Hiếu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Nhân
	LSĐL - Thu
	NNgữ B2 - Huyền 
	Văn B2 - Tú
	LSĐL - Thu
	

	KHTN - Nhân
	LSĐL - Thu
	GDCD - Cẩm
	Toán - Khoa
	Văn B2 - Tú
	

	KNS - Nhân
	CNghệ - An
	Toán - Khoa
	Tin - Trường 
	Toán B2 - Khoa
	

	
	PĐ NNgữ - Huyền
	PĐ TOÁN -Khoa
	PĐ VĂN - Tú
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Lê Anh Khoa

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Khoa
	KHTN - Nhân
	NNgữ - Huyền
	Toán - Khoa
	GDTC - Hiếu
	

	SHL - Khoa
	NNgữ  Huyền
	GDTC - Hiếu
	Nhạc - Tuấn
	Toán B2- Khoa
	

	KHTN - Nhân
	Văn - Nguyệt
	CNghệ - An
	NNgữ B2- Huyền
	KHTN - Nhân
	

	KHTN - Nhân
	Văn - Nguyệt
	Tin - Trường
	KNS-Hoài
	Văn B2- Nguyệt
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn  - Nguyệt
	TNHN - Tú
	Toán - Khoa
	Toán B2 - Khoa
	Văn B2 - Nguyệt
	

	Toán  - Khoa
	Văn - Nguyệt
	Toán - Khoa
	GDĐP - Thùy
	LSĐL - Thu
	

	NNgữ  - Huyền
	LSĐL - Thu
	GDCD - Cẩm
	MT – Quyên 
	LSĐL - Thu
	

	PĐ VĂN - Nguyệt
	PĐ NNgữ - Huyền
	PĐ TOÁN -Khoa
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Đỗ Thị Ngọc Cẩm

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Cẩm
	KHTN - Ngọc
	Toán - C.An
	KHTN - Ngọc
	KNS - Khánh
	

	SHL - Cẩm
	KHTN - Ngọc
	Toán - C.An
	KHTN - Ngọc
	Văn B2- Tùng
	

	Nhạc - Tuấn
	GDTC - Bửu
	TNHN - Diễm
	MT - Quyên
	GDCD - Cẩm
	

	Văn - Tùng
	NNgữ - Phúc
	LSĐL - T Vy
	LSĐL - T Vy
	Tin - Trường
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Phúc
	Văn  - Tùng
	Toán - C.An
	Văn - Tùng
	Toán B2 - C.An
	

	NNgữ - Phúc
	NNgữ  B2 - Phúc
	Toán - C.An
	CNghệ - Thông
	Toán B2 - C.An
	

	Văn - Tùng
	NNgữ B2 - Phúc
	PĐ TOÁN – C An
	LSĐL - T Vy
	GDTC - Bửu
	

	
	CNghệ - Thông
	PĐ NNgữ - Phúc
	
	PĐ VĂN -Tùng
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Đỗ Nguyên Phúc

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Phúc
	GDTC - Bửu
	TNHN - Diễm
	GDTC - Bửu
	KHTN - Ngọc
	

	SHL - Phúc
	Văn - Khánh
	LSĐL - T Vy
	Toán - Mai
	KHTN - Ngọc
	

	Văn - Khánh
	Văn - Khánh
	NNgữ - Phúc
	LSĐL - T Vy
	KNS - Khánh
	

	Văn - Khánh
	KHTN - Ngọc

	NNgữ - Phúc
	KHTN - Ngọc
	Toán B2- Mai
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Cẩm
	NNgữ - Phúc
	NNgữ B2 - Phúc
	MT – Quyên
	Tin - Trường
	

	Toán - Mai
	CNghệ - Thông
	Toán - Mai
	Toán – Mai
	Toán B2 - Mai
	

	NNgữ B2- Phúc
	Văn B2 - Khánh
	Nhạc - Tuấn
	CNghệ - Thông
	LSĐL - T Vy
	

	PĐ TOÁN – Mai
	PĐ VĂN – Khánh
	PĐ NNgữ - Phúc
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Bùi Thị Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2003)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hà
	Văn - Khánh
	Toán - Mai
	Toán – Mai
	Toán - Mai
	

	SHL - Hà
	KHTN - Tiền
	NNgữ - Diễm
	NNgữ B2 - Diễm
	Toán B2 - Mai
	

	LSĐL - Hà
	NNgữ - Diễm
	Tin - Trường
	Văn – Khánh
	KHTN - Tiền
	

	Nhạc - Tuấn
	NNgữ - Diễm
	TNHN - Mai
	Văn B2 - Khánh
	LSĐL - Hà
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Tiền
	CNghệ - Thông
	GDTC - Tỉnh
	Toán – Mai
	Toán B2 - Mai
	

	Văn – Khánh
	Văn - Khánh
	NNgữ B2 - Diễm
	MT – Quyên
	GDTC - Tỉnh
	

	GDCD - Cẩm
	KHTN - Tiền
	PĐ NNgữ - Diễm
	LSĐL – Hà
	KNS - Mai
	

	PĐ TOÁN – Mai
	PĐ VĂN – Khánh
	
	CNghệ - Thông
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Lê Hồng Khánh

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Khánh
	NNgữ - Diễm
	GDCD - Cẩm
	Văn – Khánh
	KHTN - Tiền
	

	SHL - Khánh
	NNgữ B2 - Diễm
	Tin - Trường
	Văn B2- Khánh
	KNS - Khánh
	

	Toán - Khoa
	KHTN - Tiền
	LSĐL - Hà
	NNgữ B2 - Diễm 

	Toán - Khoa
	

	NNgữ - Diễm
	Văn - Khánh
	LSĐL - Hà
	Toán – Khoa
	Toán B2- Khoa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Khánh
	TNHN - Khánh
	Nhạc - Tuấn
	CNghệ - Thông
	MT – Quyên 
	

	NNgữ - Diễm
	KHTN - Tiền
	GDTC - Tỉnh
	LSĐL – Hà
	Toán B2 - Khoa
	

	Văn - Khánh
	CNghệ - Thông
	PĐ NNgữ - Diễm
	Toán  - Khoa
	GDTC - Tỉnh
	

	KHTN - Tiền
	PĐ VĂN – Khánh
	
	PĐ TOÁN –Khoa
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Thị Đức Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Diễm
	Văn - Ly
	GDTC - Hiếu
	NNgữ B2 - Diễm 
	Địa - T Vy
	PĐ- NNgữ - Diễm 

	SHL - Diễm
	Lí - Tuyến
	Toán - Mai
	Văn - Ly
	Tin - Trường
	PĐ Lí - Tuyến

	GDTC - Hiếu
	CNghệ - An
	Toán - Mai
	Sinh - Nhân
	Văn B2- Ly
	PĐ Hóa - Tiền

	Toán - Mai
	Hóa - Tiền
	GDCD - Cẩm
	MT - MT 9
	Sử - Hoài
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Diễm
	NNgữ - Diễm
	NNgữ B2 - Diễm
	Sinh - Nhân
	Văn B2 - Ly
	

	Văn - Ly
	KNS - Diễm
	Hướng nghiệp- Hân
	Tin - Trường
	Địa - T Vy
	

	Toán  - Mai
	Lí - Tuyến
	Toán B2- Mai
	Toán B2 - Mai
	Hóa - Tiền
	

	NGLL - Diễm
	Văn - Ly
	PĐ Toán-Mai
	Văn  - Ly 
	PĐ Văn - Ly
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Thái Ngọc Thùy

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thùy
	KNS - Thùy
	Tin - An
	Sinh - Nhân
	Văn - Ly
	PĐ- NNgữ - Thùy

	SHL - Thùy
	Văn - Ly
	Lí - Tuyến
	MT - MT 9
	Sử - Hoài
	PĐ Lí - Tuyến

	Toán - Mai
	Văn - Ly
	Địa - T Vy
	Toán - Mai
	GDTC - Hiếu
	PĐ Hóa - Tiền

	GDCD - Cẩm
	Lí - Tuyến
	GDTC - Hiếu
	Toán B2- Mai
	Hóa - Tiền
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Mai
	NNgữ - Thùy
	Toán  - Mai
	Văn - Ly
	Địa - T Vy
	

	NNgữ  - Thùy
	Hướng nghiệp- Hân 
	CNghệ - An
	Sinh - Nhân
	Văn B2 - Ly
	

	Hóa - Tiền
	Văn - Ly
	Tin - An
	NNgữ B2 - Thùy
	Văn B2 - Ly
	

	NGLL - Thùy
	NNgữ B2- Thùy
	PĐ Toán-Mai
	Toán B2 - Mai
	PĐ Văn - Ly
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Bích

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2003)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Bích
	Hóa - Tiền
	Lí - Tuyến
	Toán - Bích
	Văn B2- Tùng
	PĐ- NNgữ - Diễm 

	SHL - Bích
	Tin - An
	Toán - Bích
	Sinh - Nhân
	Hóa - Tiền
	PĐ Lí - Tuyến

	Văn - Tùng
	Văn - Tùng
	GDCD - Cẩm
	MT - Quyên
	Địa - T Vy
	PĐ Hóa - Tiền

	Lí - Tuyến
	CNghệ - An
	NNgữ B2- Diễm
	KNS  - Diễm
	Sinh – Nhân
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Tùng
	Tin - An
	Toán - Bích
	Toán  - Bích
	Văn B2 – Tùng
	

	Văn - Tùng
	Sử - Hoài
	Địa - T Vy
	Văn - Tùng
	Toán B2- Bích
	

	NNgữ  - Diễm
	NNgữ - Diễm 
	GDTC - Tỉnh
	Hướng nghiệp- Hân
	Toán B2 – Bích
	

	NGLL – Bích
	PĐ Văn - Tùng
	NNgữ B2- Diễm
	PĐ TOÁN- Bích
	GDTC - Tỉnh
	

	
	
	
	
	
	


 
	thcs PHUOC HIEP
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Nguyễn Thanh Tùng

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tùng
	Văn - Tùng
	Địa - T Vy
	MT – Thắng 
	Sinh – Nhân
	PĐ- NNgữ - Thùy

	SHL – Tùng
	Sinh - Nhân 
	CNghệ - An
	Toán B2- Bích
	GDCD - Cẩm
	PĐ Lí - Tuyến

	Toán – Bích
	Lí - Tuyến
	Lí - Tuyến
	Sử - Hoài
	Văn – Tùng
	PĐ Hóa - Tiền

	Toán – Bích
	KNS - Tùng
	Tin - An
	Toán  - Bích
	Văn – Tùng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán  - Bích
	Hướng nghiệp- Hân
	NNgữ - Thùy
	NNgữ B2 - Thùy
	GDTC - Tỉnh
	

	Hóa - Tiền
	Tin - An
	NNgữ B2- Thùy
	Toán B2- Bích
	Văn B2 – Tùng
	

	NNgữ  - Thùy
	Văn - Tùng
	Địa - T Vy
	Văn - Tùng
	Văn B2 – Tùng
	

	NGLL – Tùng
	PĐ Văn - Tùng
	GDTC - Tỉnh
	PĐ TOÁN- Bích
	Hóa - Tiền 
	

	
	
	
	
	
	


 
